
CLB BÓNG BÀN HOÀNG BƯ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA PINGTOUR 2023 
 

Tên đội đăng ký thi đấu: CLB Hoàng Bư 

Địa chỉ sân nhà: 68 Nguyễn Hoàng – Mỹ Đình 2 – Hà Nội 

Danh sách các thành viên 

STT Ảnh chân dung Họ tên Chức danh PingTour Ghi chú 

1 

 

Đặng Minh Chung 

15/07/1975 

 

Đội trưởng 

0983671637 

 

T3 Mới 

2 

 

Triệu Nguyễn Đức Anh 

22/02/1992 

Đội phó 

0931696636 

 
T4 

 

 

 

Mới 

3 

 

Dương Thanh Bình 

26/09/1985 

 

T4 

 

 

Mới 

4 

 

Trần Văn Nghĩa 

22/12/1991 

 

T3 

 

 

Mới 



5 

 

Lê Ngọc Điệp 

06/03/1990 

 

T4 

 

 

 

Mới 

6 

 

Nghiêm Hải Vũ 

19/02/1985 

 

T3 

 

 

 

Mới 

7 

 

Trương Khánh Việt 

15/01/1989 

 

T3 

 

 

 

Mới 

8 

 

Đỗ Hoàng Long 

18/08/1995 

 

T4 

 

 

 

Mới 



9 

 

Phùng Tiến Vương 

19/01/1991 

 

T3 

 

 

 

Mới 

10 

 

Nguyễn Phúc Khánh 

11/12/1994 

 

T5 

 

 

 

Mới 

- 

 

 

 

 

 

 

 


